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MÔN THI : BNK 406 (A) Học kì: I

Thời gian : 07h30 - 23/10/2024   -   Phòng thi 502  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212442535 Nguyễn Trường An BNK 406 A K27QNH

2 27212421587 Phạm Vũ Hòa Bình BNK 406 A K27QNH

3 27212433915 Trần Nguyệt Cẩm BNK 406 A K27QNH

4 27202421780 Lê Ngọc Bảo Châu BNK 406 A K27QNH

5 27202429344 Nguyễn Lâm Bích Chi BNK 406 A K27QNH

6 27202402606 Nguyễn Thị Thuỳ Dung BNK 406 A K27QNH

7 27212430224 Đồng Phước Dương BNK 406 A K27QNH

8 27212439572 Nguyễn Đại Hảng BNK 406 A K27QNH

9 27212453626 Nguyễn Trọng Hiệp BNK 406 A K27QNH

10 27212402414 Nguyễn Đăng Hiếu BNK 406 A K27QNH

11 27212446950 Lê Đình Trung Hiếu BNK 406 A K27QNH

12 27202426046 Lê Thị Quỳnh Hoa BNK 406 A K27QNH

13 27202447635 Nguyễn Thị Kim Huệ BNK 406 A K27QNH

14 27212447639 Phạm Xuân Hưng BNK 406 A K27QNH

15 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều BNK 406 A K27QNH

16 27212453197 Võ Mỹ Kim BNK 406 A K27QNH

17 27202433854 Nguyễn Thị Bích Liễu BNK 406 A K27QNH
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : BNK 406 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 23/10/2024   -   Phòng thi 503  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202402152 Trương Thị Linh BNK 406 A K27QNH

2 27212402458 Nguyễn Lê Thảo Linh BNK 406 A K27QNH

3 27212400478 Trần Duy Nhật Long BNK 406 A K27QNH

4 27202402106 Nguyễn Thị Yến Ly BNK 406 A K27QNH

5 27202440877 Dương Thị Khánh Ly BNK 406 A K27QNH

6 27202448887 Mai Thái Hoàng My BNK 406 A K27QNH

7 27202401660 Đặng Thị Thảo Nguyên BNK 406 A K27QNH

8 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên BNK 406 A K27QNH

9 27212444073 Lê Hà Tú Nguyên BNK 406 A K27QNH

10 27202402546 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt BNK 406 A K27QNH

11 27202400799 Lưu Thị Huỳnh Như BNK 406 A K27QNH

12 27202439866 Nguyễn Thị Quỳnh Như BNK 406 A K27QNH

13 27202401026 Nguyễn Thị Hồng Nhung BNK 406 A K27QNH

14 27202453531 Nguyễn Thị Cẩm Nhung BNK 406 A K27QNH

15 27202443022 Đoàn Thị Kiều Oanh BNK 406 A K27QNH

16 27202449474 Nguyễn Trần Hoàng Oanh BNK 406 A K27QNH

17 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh BNK 406 A K27QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : BNK 406 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 23/10/2024   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212423880 Lữ Thục Oanh BNK 406 A K27QNH

2 27212430279 Trần Cảnh Phú BNK 406 A K27QNH

3 27202429185 Võ Lê Thị Mai Phương BNK 406 A K27QNH

4 27202449653 Trương Thị Diễm Quỳnh BNK 406 A K27QNH

5 26212427367 Nguyễn Quang Hữu Tài BNK 406 A K26QNH

6 27202423201 Nguyễn Thị Kim Thương BNK 406 A K27QNH

7 27212438151 Huỳnh Minh Thuyết BNK 406 A K27QNH

8 27202143040 Trương Thị Kiều Trâm BNK 406 A K27QNH

9 27202441188 Nguyễn Thị Thùy Trang BNK 406 A K27QNH

10 27202450689 Huỳnh Thị Tuyết Trang BNK 406 A K27QNH

11 27212428667 Phạm Khánh Triều BNK 406 A K27QNH

12 27203736725 Phạm Thị Thu Trinh BNK 406 A K27QNH

13 27212426660 Đoàn Công Trực BNK 406 A K27QNH

14 27212401047 Ngô Văn Viễn BNK 406 A K27QNH

15 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân BNK 406 A K27QNH

16 26202138202 Huỳnh Thị Kim Yến BNK 406 A K26QNH2
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


